
Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.0 6.6 Học tập có nhiều cố gắng, cần
phát huy hơn nữa.

2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 7.0 8.0 6.0 6.0 5.0 7.0 6.4 Học tập có tiến bộ nhưng hơi
trầm, cần sôi nổi hơn.

3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 9.0 9.0 6.0 8.0 8.0 6.5 7.5 Tinh thần học tập sôi nổi, tiếp
thu kiến thức nhanh, cần phát
huy.4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 7.0 6.0 7.0 5.0 4.0 4.0 5.0 Cần tập trung hơn trong học
tập, cần tích cực phấn đấu
nhiều hơn nữa ở học kì II.5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.1 Chăm chú nghe giảng nhưng
tiếp thu kiến thức còn hơi
chậm, cần cố gắng nhiều hơn
nữa.

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 5.0 6.0 8.0 6.0 7.0 4.0 5.7 Học tập có nhiều cố gắng, cần
phát huy hơn nữa.

7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 9.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.5 8.2 Tinh thần học tập sôi nổi, tiếp
thu kiến thức nhanh, cần phát
huy.8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 5.0 9.0 7.0 7.0 6.0 3.0 5.4 Cần phát huy tinh thần học tập
tích cực nhiều hơn nữa.

9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 5.0 6.0 8.0 7.0 6.0 4.5 5.7 Cần phát huy tinh thần học tập
tích cực nhiều hơn nữa.

10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 9.0 9.0 9.0 6.0 7.0 7.5 7.7 Tinh thần học tập sôi nổi, tiếp
thu kiến thức nhanh, cần phát
huy.11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 5.0 5.0 7.0 6.0 7.0 5.5 5.9 Học tập có nhiều cố gắng, cần
phát huy hơn nữa.

12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 6.0 5.0 7.0 6.0 6.0 5.5 5.8 Học hơi trầm, cần năng nổ tích
cực nhiều hơn nữa.

13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 7.0 7.0 8.0 6.0 7.0 4.0 6.0 Học tập có nhiều cố gắng, cần
phát huy hơn nữa.

14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 6.0 8.0 9.0 7.0 7.0 6.5 7.1 Có thái độ học tập tích cực,
xây dựng bài sôi nổi,cần phát
huy.15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 7.0 8.0 9.0 6.0 6.0 6.5 6.8 Học tập có nhiều cố gắng, cần
phát huy hơn nữa.

16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 5.0 9.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.1 Cần phát huy tinh thần học tập
tích cực nhiều hơn nữa.

17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 5.0 7.0 8.0 6.0 6.0 3.5 5.4 Học tập có tiến bộ, cần cố
gắng hơn nữa.

18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 9.0 9.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.2 Có thái độ học tập tích cực,
xây dựng bài sôi nổi,cần phát
huy.19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 7.0 8.0 Tinh thần học tập sôi nổi, tiếp
thu kiến thức nhanh, cần phát
huy.20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 7.0 9.0 8.0 6.0 6.0 2.0 5.3 Cần phát huy tinh thần học tập
tích cực nhiều hơn nữa.

21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 tinh thần học tập sôi nổi, tiếp
thu bài nhanh, cần phát huy
hơn nữa.22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 8.0 9.0 9.0 6.0 7.0 8.0 7.8 Có thái độ học tập tích cực,
xây dựng bài sôi nổi,cần phát
huy.23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 8.4 Tinh thần học tập sôi nổi, tiếp
thu kiến thức nhanh, cần phát
huy.24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 8.0 8.0 5.0 6.0 6.0 3.5 5.5 Cần phát huy tinh thần học tập
tích cực nhiều hơn nữa.

25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 7.0 8.0 5.0 7.0 8.0 8.5 7.6 Có thái độ học tập tích cực,
xây dựng bài sôi nổi,cần phát
huy.26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 8.0 7.0 9.0 7.0 7.0 8.0 7.7 Có thái độ học tập tích cực,
xây dựng bài sôi nổi,cần phát
huy.27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 7.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 8.4 Tinh thần học tập sôi nổi, tiếp
thu kiến thức nhanh, cần phát
huy.28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 9.0 6.0 7.0 6.0 7.0 5.5 6.5 Học tập có nhiều cố gắng, cần
phát huy hơn nữa.

29 Lê Văn Thông 16/03/2009 5.0 6.0 8.0 5.0 6.0 5.0 5.7 Học tập có tiến bộ, cần phát
huy hơn nữa.

30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 7.0 8.0 9.0 6.0 5.0 7.5 6.9 Có tiến bộ nhiều trong học tập,
cần phát huy.

31 Lê Văn Trung 06/06/2009 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.5 6.9 Có tiến bộ nhiều trong học tập,
cần phát huy.

32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 8.0 7.0 8.0 6.0 7.0 6.0 6.8 Có thái độ học tập tích cực,
xây dựng bài sôi nổi,cần phát
huy.33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 6.0 7.0 8.0 6.0 6.0 6.5 6.5 Học tập có nhiều cố gắng, cần
phát huy hơn nữa.

34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 6.0 8.0 8.0 7.0 5.0 6.5 6.5 Học tập có nhiều cố gắng, cần
phát huy hơn nữa.

35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 7.0 6.0 9.0 6.0 4.0 4.0 5.3 Cần phát huy tinh thần học tập
tích cực nhiều hơn nữa.

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 12 18 22 6 5 6 4
% 34% 51% 63% 17% 14% 17% 11%

Khá
SL 11 8 5 7 13 12 16
% 31% 23% 14% 20% 37% 34% 46%

Trung bình
SL 12 8 8 22 14 6 14
% 34% 23% 23% 63% 40% 17% 40%

Yếu
SL 0 1 0 0 2 9 1
% 0% 3% 0% 0% 6% 26% 3%

Kém
SL 0 0 0 0 1 2 0
% 0% 0% 0% 0% 3% 6% 0%



Trên Trung bình
SL 35 34 35 35 32 24 34
% 100% 97% 100% 100% 91% 69% 97%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 6.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.5 4.7 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 7.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.2 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
còn thụ động, chưa tự giác
trong học tập và hoạt động
nhóm, cần tăng cường luyện
tập kỹ năng thực hành.

3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 8.0 5.0 5.0 8.0 3.5 3.2 4.7 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 7.0 5.0 5.0 7.0 3.5 3.0 4.4 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 5.0 5.0 5.0 6.0 2.5 1.2 3.3 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
còn thụ động, chưa tự giác
trong học tập và hoạt động
nhóm, cần tăng cường luyện
tập kỹ năng thực hành.

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 7.0 7.0 5.0 5.0 3.0 3.5 4.5 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 9.0 7.0 7.0 10 5.5 8.5 7.7 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thực đã học, vận dụng
được vào thực tiễn, chăm chỉ
trong học tập.

8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 5.0 3.0 5.0 4.0 3.5 2.0 3.3 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
còn thụ động, chưa tự giác
trong học tập và hoạt động
nhóm, cần tăng cường luyện
tập kỹ năng thực hành.

9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 9.0 8.0 10 6.0 3.0 3.2 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập.10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 6.0 2.0 3.0 9.0 3.5 3.5 4.2 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 2.0 3.3 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
còn thụ động, chưa tự giác
trong học tập và hoạt động
nhóm, cần tăng cường luyện
tập kỹ năng thực hành.

12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 7.0 5.0 3.0 8.0 3.0 2.2 4.0 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 8.0 5.0 3.0 7.0 4.5 3.5 4.7 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.Tiếp thu được
các kiến thức cơ bản của môn
học, tương đối chủ động trong
học tập.

14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 9.0 5.0 6.0 10 3.5 2.0 4.8 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 6.0 5.0 2.0 10 3.0 2.0 3.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 6.0 5.0 6.0 5.0 3.5 2.0 3.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 5.0 7.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.6 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 7.0 9.0 5.0 9.0 3.5 4.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập.19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 9.0 10 6.0 10 4.0 5.2 6.5 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.

20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 5.0 5.0 6.0 5.0 3.0 6.5 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập.21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 6.0 4.0 5.0 5.0 2.0 2.2 3.4 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
còn thụ động, chưa tự giác
trong học tập và hoạt động
nhóm, cần tăng cường luyện
tập kỹ năng thực hành.

22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 9.0 5.0 5.0 9.0 4.5 4.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập.23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 5.0 5.0 4.0 5.0 2.0 1.0 2.9 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
còn thụ động, chưa tự giác
trong học tập và hoạt động
nhóm, cần tăng cường luyện
tập kỹ năng thực hành.

24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 6.0 5.0 5.0 6.0 2.5 2.0 3.7 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 6.0 1.0 1.0 5.0 3.0 1.5 2.6 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
còn thụ động, chưa tự giác
trong học tập và hoạt động
nhóm, cần tăng cường luyện
tập kỹ năng thực hành.

26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 8.0 5.0 7.0 9.0 3.0 5.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập.27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 8.0 8.5 6.5 10 6.5 6.2 7.2 Đáp ứng được yêu cầu cần đạt
của bộ môn, khá chủ động
trong hoạt động nhóm, chăm
chỉ, tự giác trong học tập.

28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 7.0 4.0 6.0 6.0 3.0 2.0 3.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

29 Lê Văn Thông 16/03/2009 9.0 9.0 9.0 9.0 4.5 1.5 5.5  Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập. thành được các
yêu cầu của bộ môn, chủ động
hơn trong học tập.các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 6.0 8.0 4.0 9.0 1.0 3.2 4.3 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

31 Lê Văn Trung 06/06/2009 1.0 4.0 5.0 7.0 4.0 2.5 3.6 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 5.0 4.0 3.0 6.0 2.5 3.0 3.6 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 6.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.2 4.0 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, còn thụ
động, tăng cường luyện tập kỹ
năng thực hành.

35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 8.0 8.0 5.0 8.0 4.0 4.2 5.5 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập.

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 11 7 2 14 0 1 0
% 31% 20% 6% 40% 0% 3% 0%

Khá
SL 7 3 3 3 1 1 3
% 20% 9% 9% 9% 3% 3% 9%

Trung bình
SL 16 14 18 15 2 4 7
% 46% 40% 51% 43% 6% 11% 20%

Yếu
SL 0 6 5 2 14 9 18
% 0% 17% 14% 6% 40% 26% 51%

Kém
SL 1 5 7 1 18 20 7
% 3% 14% 20% 3% 51% 57% 20%



Trên Trung bình
SL 34 24 23 32 3 6 10
% 97% 69% 66% 91% 9% 17% 29%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 6.0 5.0 5.0 8.0 6.5 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.6 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 7.0 7.0 5.0 4.0 6.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 5.0 4.0 5.0 5.5 9.0 6.5 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 4.0 2.0 4.0 3.0 6.0 4.3 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 8.0 5.0 4.0 5.5 5.5 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 8.0 7.0 6.0 7.5 7.5 7.3 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 4.0 1.0 3.0 3.0 4.5 3.4 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
chưa tự giác trong học tập, cần
nỗ lực học tập hơn nữa.9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 5.0 5.0 5.0 5.5 8.5 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.3 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
chưa tự giác trong học tập, cần
nỗ lực học tập hơn nữa.12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 5.0 4.0 5.0 4.0 7.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 8.0 9.0 4.0 4.5 5.0 5.6 Siêng năng, chủ động trong
học tập. Nhưng kết quả học tập
chưa tốt. Lực học trung bình14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 10 7.0 7.0 4.0 5.0 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 7.0 5.0 3.0 3.0 6.0 4.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 7.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 8.0 4.0 3.0 4.0 9.5 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 6.0 5.0 4.0 4.5 3.5 4.3 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 8.0 9.0 7.0 4.0 7.5 6.8 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 7.0 3.0 4.0 7.0 6.5 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 8.0 3.0 4.0 4.5 7.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 8.0 7.0 6.0 6.5 5.0 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 8.0 7.0 5.0 5.0 7.0 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 6.0 5.0 4.0 4.5 4.5 4.7 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 6.0 5.0 4.0 5.0 8.0 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 8.0 7.0 6.0 6.5 7.5 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 9.0 8.0 6.0 10 8.5 8.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 6.0 3.0 4.0 6.5 3.0 4.4 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.29 Lê Văn Thông 16/03/2009 7.0 3.0 5.0 5.0 7.0 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 8.0 6.0 5.0 4.5 5.5 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.31 Lê Văn Trung 06/06/2009 5.0 5.0 4.0 6.5 5.5 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 7.0 4.0 4.0 3.5 4.5 4.4 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 8.0 4.0 4.0 8.5 5.5 6.2 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 5.0 3.0 4.0 5.0 7.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 9.0 5.0 6.0 6.5 8.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 14 3 0 3 6 1
% 40% 9% 0% 9% 17% 3%

Khá
SL 6 6 2 7 10 5
% 17% 17% 6% 20% 29% 14%

Trung bình
SL 12 10 14 8 10 19
% 34% 29% 40% 23% 29% 54%

Yếu
SL 3 8 16 12 6 8
% 9% 23% 46% 34% 17% 23%

Kém
SL 0 8 3 5 3 2
% 0% 23% 9% 14% 9% 6%



Trên Trung bình
SL 32 19 16 18 26 25
% 91% 54% 46% 51% 74% 71%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN VẬT LÍ LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 9.0 9.0 9.0 7.5 10 9.0 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Có nhiều cố gắng trong học
tập. Cần phát huy.2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 5.0 6.0 7.0 2.5 1.5 3.4 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 8.0 6.0 7.0 7.5 7.5 7.3 Ngoan, chuyên cần. Có nhiều
cố gắng trong học tập. Cần
phát huy.4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 7.0 6.0 5.0 2.5 5.5 4.9 Trầm, chuyên cần. Cần cố
gắng nhiều hơn trong học tập.

5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.5 Học trầm, chuyên cần. Cần cố
gắng nhiều trong học tập.

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 8.0 6.0 8.0 3.5 4.0 5.1 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 10 10 9.0 8.0 9.5 9.2 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Sôi nổi xây dựng bài. Ý thức
học tập tốt. Cần phát huy.8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 4.0 7.0 7.0 2.0 6.5 5.2 Chưa chuyên cần, ghi chép bài
không đầy đủ. Ý thức kỉ luật
chưa cao. Cần cố gắng nhiều
hơn trong học tập và rèn luyện.

9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 4.0 5.0 8.0 3.0 4.5 4.6 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 6.0 6.0 8.0 5.0 4.0 5.3 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 4.0 6.0 7.0 2.5 3.0 3.9 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều hơn trong học tập
và rèn luyện.12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 7.0 5.0 7.0 2.5 4.0 4.5 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều hơn trong học tập
và rèn luyện.13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 4.0 6.0 8.0 2.5 5.5 4.9 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 7.0 6.0 7.0 3.5 3.5 4.7 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 4.0 7.0 8.0 4.0 5.5 5.4 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 4.0 7.0 7.0 4.0 4.5 4.9 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 8.0 3.0 8.0 3.5 4.5 4.9 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 6.0 5.0 7.0 2.5 5.5 4.9 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 9.0 8.0 8.0 5.0 4.0 5.9 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 7.0 7.0 6.0 5.0 5.5 5.8 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều hơn trong học tập
và rèn luyện.21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 7.0 7.0 7.0 2.0 5.5 5.2 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 9.0 8.0 5.0 3.0 5.0 5.4 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 6.0 3.0 7.0 2.5 5.0 4.5 Chưa chuyên cần, học trầm.
Cần cố gắng nhiều hơn trong
học tập.24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 4.0 8.0 8.0 4.5 6.0 5.9 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.1 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 9.0 7.0 8.0 2.5 5.0 5.5 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 9.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.5 Ngoan, chăm chỉ, chuyên cần.
Có nhiều cố gắng trong học
tập. Cần phát huy.28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 5.0 7.0 8.0 3.5 3.5 4.7 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.29 Lê Văn Thông 16/03/2009 4.0 6.0 6.0 3.5 3.5 4.2 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 7.0 3.0 8.0 4.5 7.5 6.2 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.31 Lê Văn Trung 06/06/2009 7.0 5.0 7.0 4.5 4.5 5.2 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 4.0 6.0 8.0 4.0 4.5 4.9 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều hơn trong học tập
và rèn luyện.33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 6.0 6.0 7.0 3.5 7.5 6.1 Chuyên cần. Học trầm. Cần cố
gắng nhiều hơn trong học tập
và rèn luyện.34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 5.0 7.0 8.0 3.5 5.0 5.3 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 8.0 8.0 8.0 5.5 5.5 6.4 Ngoan, chuyên cần. Học còn
trầm. Cần cố gắng nhiều hơn
trong học tập.

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 10 6 17 2 2 2
% 29% 17% 49% 6% 6% 6%

Khá
SL 7 9 12 2 5 2
% 20% 26% 34% 6% 14% 6%

Trung bình
SL 7 16 5 5 13 16
% 20% 46% 14% 14% 37% 46%

Yếu
SL 11 0 0 13 12 13
% 31% 0% 0% 37% 34% 37%

Kém
SL 0 4 1 13 3 2
% 0% 11% 3% 37% 9% 6%



Trên Trung bình
SL 24 31 34 9 20 20
% 69% 89% 97% 26% 57% 57%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN GDCD LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 7.0 9.0 8.0 8.0 8.0  Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 5.0 9.0 7.0 6.0 6.6 Nắm được kiến thức cơ bản
của bộ môn,tự giác học tập

3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 8.0 9.0 7.0 8.5 8.1 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 6.0 8.0 5.0 8.0 6.9 Nắm được kiến thức cơ bản
của bộ môn,tự giác học tập

5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 4.0 9.0 3.0 6.5 5.5 Nắm được kiến thức cơ bản
của bộ môn,tự giác học tập

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 8.0 9.0 7.0 8.5 8.1 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 8.0 9.0 9.0 7.5 8.2 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 5.0 5.0 5.0 6.0 5.4 Nắm được kiến thức cơ bản
của bộ môn,tự giác học tập

9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 9.0 9.0 5.0 9.0 7.9 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 8.0 9.0 7.0 8.0 7.9 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 5.0 9.0 5.0 5.0 5.6 Nắm được kiến thức cơ bản
của bộ môn,tự giác học tập

12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 8.0 9.0 7.5 8.0 8.0 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 9.0 9.0 7.0 9.0 8.4 Học lực khá, chăm ngoan

14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 8.0 9.0 7.0 9.0 8.3 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 8.0 9.0 7.0 7.0 7.4 tiếp thu bài học tương đối tốt

16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 6.0 9.0 6.0 6.5 6.6 Nắm được kiến thức cơ bản
của bộ môn,tự giác học tập

17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 6.0 9.0 7.0 9.0 8.0 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 9.0 9.0 6.0 9.0 8.1 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 9.0 9.0 8.0 9.0 8.7 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 5.0 9.0 6.0 8.5 7.4 Nắm được kiến thức cơ bản
của bộ môn,tự giác học tập

21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 9.0 9.0 9.0 8.0 8.6 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 8.0 9.0 8.0 8.5 8.4 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  Chăm ngoan học giỏi

24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 7.0 9.0 7.0 8.5 7.9 tiếp thu bài học tương đối tốt

25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 7.0 9.0 8.0 7.5 7.8 tiếp thu bài học tương đối tốt

26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 9.0 9.0 8.0 9.5 8.9 Chăm ngoan học giỏi

27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 10 10 8.5 8.5 8.9 Chăm ngoan học giỏi

28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 7.0 8.0 6.5 8.0 7.4 tiếp thu bài học tương đối tốt

29 Lê Văn Thông 16/03/2009 8.0 9.0 5.0 7.0 6.9 Nắm được kiến thức cơ bản
của bộ môn,tự giác học tập

30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 6.0 9.0 7.0 8.5 7.8 tiếp thu bài học tương đối tốt

31 Lê Văn Trung 06/06/2009 8.0 8.0 6.0 6.5 6.8 tiếp thu bài học tương đối tốt

32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 8.0 9.0 7.0 8.5 8.1 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 7.0 9.0 9.0 8.0 8.3 Chăm chỉ ,tự giác cao trong
học tập

34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 9.0 9.0 9.0 8.5 8.8 Chăm ngoan học giỏi

35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 9.0 9.0 6.0 7.5 7.5 tiếp thu bài học tương đối tốt

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 21 34 11 24 18
% 60% 97% 31% 69% 51%

Khá
SL 5 0 13 8 14
% 14% 0% 37% 23% 40%

Trung bình
SL 8 1 10 3 3
% 23% 3% 29% 9% 9%

Yếu
SL 1 0 0 0 0
% 3% 0% 0% 0% 0%

Kém
SL 0 0 1 0 0
% 0% 0% 3% 0% 0%



Trên Trung bình
SL 34 35 34 35 35
% 97% 100% 97% 100% 100%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN HÓA HỌC LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 8.0 8.0 7.0 7.5 8.5 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 1.0 0.0 6.0 3.0 6.0 3.9 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 9.0 7.0 7.0 3.5 8.0 6.8 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 8.0 6.0 4.0 5.0 4.5 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 1.0 1.0 0.0 2.0 3.5 2.1 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
chưa tự giác trong học tập, cần
nỗ lực học tập hơn nữa.6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 7.0 8.0 8.0 6.5 6.0 6.8 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 10 10 10 9.0 9.0 9.4 Hoàn thành rất tốt nội dung
kiến thức môn học, làm được
nhiều bài tập khó, chăm chỉ,
đam mê học tập đối với bộ
môn.

8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 5.0 3.0 1.0 5.5 4.0 4.0 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 6.0 8.0 6.0 5.5 7.5 6.7 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 9.0 7.0 8.0 5.0 7.0 6.9 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 1.0 3.0 2.0 3.5 5.0 3.5 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 8.0 7.0 7.0 6.0 7.5 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 10 8.0 8.0 3.5 5.5 6.2 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 9.0 9.0 6.0 7.0 9.0 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 7.0 8.0 8.0 4.5 9.0 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 1.0 6.0 8.0 3.0 5.0 4.5 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 6.0 5.0 7.0 3.0 8.5 6.2 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 5.0 6.0 6.0 4.0 6.5 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 9.0 10 9.0 4.5 6.5 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 7.0 5.0 2.0 7.0 6.0 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 7.0 6.0 4.0 6.0 8.0 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 9.0 7.0 10 6.5 8.5 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 6.0 6.0 6.0 1.5 7.5 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 1.0 5.0 2.0 7.0 7.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 1.0 3.0 7.0 8.0 5.5 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 7.0 8.0 8.0 6.5 8.5 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 10 10 9.0 9.0 8.5 9.1 Hoàn thành rất tốt nội dung
kiến thức môn học, làm được
nhiều bài tập khó, chăm chỉ,
đam mê học tập đối với bộ
môn.

28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 6.0 4.0 5.0 6.0 7.0 6.0 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.29 Lê Văn Thông 16/03/2009 1.0 4.0 1.0 2.5 4.0 2.9 Chưa đạt yêu cầu của bộ môn,
chưa tự giác trong học tập, cần
nỗ lực học tập hơn nữa.30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 7.0 7.0 7.0 5.0 9.0 7.3 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.31 Lê Văn Trung 06/06/2009 6.0 6.0 5.0 4.0 7.5 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 7.0 4.0 6.0 3.5 6.0 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 1.0 1.0 3.0 6.0 5.5 4.2 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 5.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 9.0 8.0 9.0 5.5 8.5 7.8 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 12 11 11 3 12 4
% 34% 31% 31% 9% 34% 11%

Khá
SL 7 6 7 7 9 12
% 20% 17% 20% 20% 26% 34%

Trung bình
SL 8 9 8 11 10 12
% 23% 26% 23% 31% 29% 34%

Yếu
SL 0 3 2 8 4 5
% 0% 9% 6% 23% 11% 14%

Kém
SL 8 6 7 6 0 2
% 23% 17% 20% 17% 0% 6%



Trên Trung bình
SL 27 26 26 21 31 28
% 77% 74% 74% 60% 89% 80%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN SINH HỌC LỚP 9A4
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 6.0 7.0 9.0 7.0 8.0 7.5 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng, thực
hành tốt các dạng bài.2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 7.0 6.0 8.0 5.0 7.0 6.5 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 6.0 7.0 6.0 8.0 7.0 7.0 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 7.0 6.0 6.0 4.0 8.0 6.4 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, cần cố gắng trong
học tập.5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.4 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, cần cố gắng trong
học tập.6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 7.0 7.0 6.0 6.0 8.0 7.0 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 9.0 7.0 8.0 10 9.0 8.9 Có tinh thần cầu tiến, có tiến
bộ cần phát huy.

8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 6.0 6.0 5.0 3.0 5.0 4.8 Cần cố gắng trong học tập.

9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 7.0 7.0 8.0 5.0 8.0 7.0 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 6.0 6.0 8.0 7.0 6.0 6.5 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 7.0 6.0 5.0 3.0 7.0 5.6 Cần cố gắng trong học tập.

12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 6.0 6.0 7.0 4.0 8.0 6.4 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, cần cố gắng trong
học tập.13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 8.0 7.0 8.0 6.0 9.0 7.8 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.

14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 6.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.4 Có tinh thần cầu tiến, có tiến
bộ cần phát huy.

15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 7.0 7.0 5.0 5.0 8.0 6.6 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 6.0 7.0 9.0 6.0 8.0 7.3 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng, thực
hành tốt các dạng bài.17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 7.0 8.0 9.0 7.0 7.0 7.4 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng, thực
hành tốt các dạng bài.18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.3 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng, thực
hành tốt các dạng bài.19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 9.0 8.0 8.0 10 8.0 8.6 Có tinh thần cầu tiến, có tiến
bộ cần phát huy.

20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 7.0 7.0 8.0 6.0 7.0 6.9 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.5 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 7.0 7.0 5.0 5.0 9.0 7.0 Có tinh thần cầu tiến, có tiến
bộ cần phát huy.

23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 6.0 6.0 5.0 7.0 7.0 6.5 Trách nhiệm trong học tập.
Tuy nhiên, cần cố gắng trong
học tập.24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 8.0 6.0 5.0 6.0 7.0 6.5 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.4 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng, thực
hành tốt các dạng bài.26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 6.0 6.0 5.0 5.0 9.0 6.8 Có tinh thần cầu tiến, có tiến
bộ cần phát huy.

27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 7.0 6.0 8.0 9.0 9.0 8.3 Có tinh thần cầu tiến, có tiến
bộ cần phát huy.

28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 6.0 7.0 5.0 5.0 7.0 6.1 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng, thực
hành tốt các dạng bài.29 Lê Văn Thông 16/03/2009 7.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.5 Cần cố gắng trong học tập.

30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 7.0 7.0 6.0 5.0 8.0 6.8 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng, thực
hành tốt các dạng bài.31 Lê Văn Trung 06/06/2009 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.4 Cần cố gắng trong học tập.

32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 7.0 7.0 6.0 5.0 8.0 6.8 Tích cực đóng góp, xây dựng
bài. Kết quả học tập khá.

33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.9 Có tinh thần cầu tiến, có tiến
bộ cần phát huy.

34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 7.0 6.0 8.0 7.0 8.0 7.4 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng, thực
hành tốt các dạng bài.35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 6.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 Chăm chỉ, ngoan, luôn chú ý
tập trung nghe giảng, thực
hành tốt các dạng bài.

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 5 3 14 4 18 3
% 14% 9% 40% 11% 51% 9%

Khá
SL 16 17 4 10 12 24
% 46% 49% 11% 29% 34% 69%

Trung bình
SL 14 15 17 14 5 7
% 40% 43% 49% 40% 14% 20%

Yếu
SL 0 0 0 5 0 1
% 0% 0% 0% 14% 0% 3%

Kém
SL 0 0 0 2 0 0
% 0% 0% 0% 6% 0% 0%



Trên Trung bình
SL 35 35 35 28 35 34
% 100% 100% 100% 80% 100% 97%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 7.0 3.0 6.0 7.0 6.1 Lực học trung bình, cần cố
gắng nhiều hơn nữa

2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 7.0 5.0 4.0 5.0 5.0 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 7.0 5.0 7.0 8.5 7.4  Tiếp thu bài học tương đối tốt,
cố gắng phát huy

4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 7.0 9.0 6.0 5.0 6.1 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 7.0 3.0 4.0 4.0 4.3  tiếp thu bài  học còn chậm,
cần cố  gắng nhiều hơn

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 8.0 6.0 5.0 7.5 6.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 10 9.0 8.5 8.5 8.8  Chăm chỉ học tập

8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 5.0 3.0 6.0 5.0 5.0 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 7.0 4.0 7.0 7.0 6.6  Tiếp thu bài học tương đối tốt,
cố gắng phát huy

10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 7.0 5.0 7.0 5.0 5.9 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 5.0 3.0 4.0 6.0 4.9  tiếp thu bài  học còn hơi
chậm,  cần cố  gắng nhiều hơn

12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 6.0 3.0 4.0 7.0 5.4 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 6.0 6.0 5.0 8.0 6.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 9.0 7.0 5.0 9.5 7.8  Tiếp thu bài học tương đối tốt,
cố gắng phát huy

15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 8.0 7.0 4.0 6.0 5.9 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 8.0 4.0 3.0 5.0 4.7  tiếp thu bài  học còn chậm,
cần cố  gắng nhiều hơn

17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 6.0 5.0 6.0 6.0 5.9 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 10 10 7.0 9.0 8.7 Chăm chỉ học tập

20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 7.0 8.0 5.0 7.0 6.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 7.0 3.0 9.0 7.0 7.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 9.0 7.0 6.0 9.5 8.1 Chăm chỉ học tập

23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 7.0 5.0 6.0 7.0 6.4  Tiếp thu bài học tương đối tốt,
cố gắng phát huy

24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 6.0 4.0 5.0 7.0 5.9 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 10 5.0 6.0 7.0 6.9  Tiếp thu bài học tương đối tốt,
cố gắng phát huy

26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 10 8.0 5.0 8.0 7.4  Tiếp thu bài học tương đối tốt,
cố gắng phát huy

27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 9.0 8.0 9.0 9.5 9.1 Chăm chỉ học tập

28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 8.0 5.0 3.0 5.0 4.9  tiếp thu bài  học còn chậm,
cần cố  gắng nhiều hơn

29 Lê Văn Thông 16/03/2009 5.0 3.0 5.0 5.0 4.7  tiếp thu bài  học còn chậm,
cần cố  gắng nhiều hơn

30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 8.0 8.0 5.0 7.0 6.7  Tiếp thu bài học tương đối tốt,
cố gắng phát huy

31 Lê Văn Trung 06/06/2009 7.0 3.0 3.0 6.0 4.9  tiếp thu bài  học còn hơi
chậm,  cần cố  gắng nhiều hơn

32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 6.0 3.0 6.0 6.0 5.6 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 6.0 5.0 6.0 6.0 5.9 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 5.0 5.0 6.0 6.0 5.7 Nắm  được kiến thức cơ bản
của bộ môn,có cố gắng học tập

35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 6.0 5.0 5.0 9.0 6.9  Tiếp thu bài học tương đối tốt,
cố gắng phát huy

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 12 7 3 9 4
% 34% 20% 9% 26% 11%

Khá
SL 12 3 4 10 11
% 34% 9% 11% 29% 31%

Trung bình
SL 11 13 20 15 14
% 31% 37% 57% 43% 40%

Yếu
SL 0 3 5 1 6
% 0% 9% 14% 3% 17%

Kém
SL 0 9 3 0 0
% 0% 26% 9% 0% 0%



Trên Trung bình
SL 35 23 27 34 29
% 100% 66% 77% 97% 83%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 7.0 8.0 8.0 8.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 7.0 9.0 8.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 7.0 9.0 8.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 7.0 9.0 9.0 7.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 7.0 9.0 8.0 7.0 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 7.0 8.0 9.0 7.0 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 7.0 8.0 9.0 7.0 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 7.0 9.0 9.0 6.0 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 7.0 9.0 8.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 7.0 9.0 9.0 6.0 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 7.0 9.0 9.0 6.0 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 7.0 8.0 9.0 8.0 8.1 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 8.0 9.0 9.0 7.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 7.0 9.0 9.0 9.0 8.7 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 7.0 8.0 9.0 7.0 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 7.0 8.0 8.0 8.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 7.0 8.0 8.0 8.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 7.0 8.0 8.0 8.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 8.0 9.0 9.0 8.0 8.4 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 8.0 8.0 9.0 9.0 8.7 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 7.0 8.0 9.0 7.0 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 8.0 9.0 9.0 9.0 8.9 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 8.0 9.0 9.0 9.0 8.9 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 7.0 9.0 9.0 6.0 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.29 Lê Văn Thông 16/03/2009 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 8.0 9.0 9.0 8.0 8.4 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.31 Lê Văn Trung 06/06/2009 7.0 9.0 8.0 9.0 8.4 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 7.0 9.0 8.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 6 27 35 20 17
% 17% 77% 100% 57% 49%

Khá
SL 29 8 0 11 18
% 83% 23% 0% 31% 51%

Trung bình
SL 0 0 0 4 0
% 0% 0% 0% 11% 0%

Yếu
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%

Kém
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%



Trên Trung bình
SL 35 35 35 35 35
% 100% 100% 100% 100% 100%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 7.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 4.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.4 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 8.0 8.0 7.0 6.0 7.0 7.0 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 7.0 8.0 7.0 6.0 6.0 6.5 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 8.0 6.0 4.0 4.0 2.0 4.0 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.5 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 9.0 8.0 8.0 10 8.0 8.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 4.5 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 7.0 6.0 7.0 7.0 4.0 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 8.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 6.0 7.0 6.0 3.0 5.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 7.0 6.0 7.0 5.0 8.0 6.8 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 7.0 7.0 8.0 7.0 5.0 6.4 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 7.0 6.0 7.0 3.0 5.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 5.0 5.0 5.0 7.0 4.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.3 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 8.0 9.0 8.0 9.0 7.0 8.0 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 4.0 4.0 7.0 7.0 5.0 5.5 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 6.0 8.0 7.0 7.0 5.0 6.3 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 7.0 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 6.0 9.0 7.0 10 5.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 9.0 7.0 8.0 5.0 4.0 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 5.0 4.0 6.0 7.0 6.0 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 8.0 8.0 6.0 6.0 7.0 6.9 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 8.0 8.0 8.0 10 9.0 8.9 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 7.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.29 Lê Văn Thông 16/03/2009 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 7.0 6.0 7.0 6.0 4.0 5.5 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.31 Lê Văn Trung 06/06/2009 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.3 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 4.0 6.0 5.0 8.0 6.0 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 7.0 8.0 7.0 8.0 6.0 7.0 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 6.0 7.0 5.0 5.0 7.0 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 10 11 8 7 3 3
% 29% 31% 23% 20% 9% 9%

Khá
SL 12 4 13 9 7 11
% 34% 11% 37% 26% 20% 31%

Trung bình
SL 9 16 12 16 17 19
% 26% 46% 34% 46% 49% 54%

Yếu
SL 4 4 2 1 7 2
% 11% 11% 6% 3% 20% 6%

Kém
SL 0 0 0 2 1 0
% 0% 0% 0% 6% 3% 0%



Trên Trung bình
SL 31 31 33 32 27 33
% 89% 89% 94% 91% 77% 94%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 8.0 8.0 10 7.0 8.1 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 7.0 8.0 10 8.0 8.4 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 7.0 7.0 9.0 7.0 7.6 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 7.0 5.0 8.0 6.0 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.

6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 9.0 9.0 9.0 8.0 8.6 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 10 9.0 10 8.0 9.0 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tốt vào bài thực
hành,  ngoan, chăm chỉ, tích
cực trong học tập.

8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 7.0 6.0 4.0 6.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 9.0 8.0 10 8.0 8.7 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 8.0 8.0 4.0 8.0 6.9 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, có ý thức tự
giác, tương đối chủ động trong
học tập.

11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 9.0 7.0 9.0 7.0 7.9 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 8.0 8.0 9.0 7.0 7.9 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 7.0 8.0 9.0 8.0 8.1 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 9.0 8.0 10 7.0 8.3 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 9.0 8.0 9.0 8.0 8.4 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 7.0 7.0 10 8.0 8.3 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 8.0 8.0 9.0 7.0 7.9 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 7.0 6.0 10 7.0 7.7 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 8.0 9.0 10 8.0 8.7 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 8.0 8.0 9.0 8.0 8.3 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 9.0 8.0 10 9.0 9.1 Nắm vững kiến thức môn học,
vận dụng tốt vào bài thực
hành,  ngoan, chăm chỉ, tích
cực trong học tập.

22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 9.0 9.0 9.0 7.0 8.1 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 9.0 9.0 9.0 7.0 8.1 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 8.0 8.0 9.0 8.0 8.3 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 8.0 8.0 10 8.0 8.6 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 7.0 8.0 10 7.0 8.0 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 8.0 8.0 10 7.0 8.1 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 8.0 8.0 9.0 7.0 7.9 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

29 Lê Văn Thông 16/03/2009 8.0 8.0 1.0 7.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, chủ động hơn
trong học tập, tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành.

30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 8.0 8.0 9.0 7.0 7.9 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

31 Lê Văn Trung 06/06/2009 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 7.0 8.0 10 7.0 8.0 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 8.0 8.0 9.0 7.0 7.9 Hoàn thành khá tốt nội dung
kiến thức đã học, vận dụng
được vào bài thực hành, chăm
chỉ trong học tập.

34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 8.0 7.0 10 8.0 8.4 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.

35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 8.0 8.0 10 7.0 8.1 Vận dụng tốt kiến thức lý
thuyết đã học vào các bài thực
hành, chăm chỉ, tự giác, tích
cực trong học tập.Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Giỏi 
SL 24 26 32 15 22
% 69% 74% 91% 43% 63%

Khá
SL 11 6 0 18 11
% 31% 17% 0% 51% 31%

Trung bình
SL 0 3 0 2 2
% 0% 9% 0% 6% 6%

Yếu
SL 0 0 2 0 0
% 0% 0% 6% 0% 0%

Kém
SL 0 0 1 0 0
% 0% 0% 3% 0% 0%



Trên Trung bình
SL 35 35 32 35 35
% 100% 100% 91% 100% 100%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN THỂ DỤC LỚP 9A4
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
29 Lê Văn Thông 16/03/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ
30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
31 Lê Văn Trung 06/06/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 Đ Đ Đ CĐ Đ Đ

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 35 35 35 21 35 35
% 100% 100% 100% 60% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 14 0 0
% 0% 0% 0% 40% 0% 0%



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN MĨ THUẬT LỚP 9A4
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Nguyễn Bảo An 15/08/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
2 Võ Quốc Anh 17/08/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
3 Nguyễn Đình Ban 09/07/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
4 Nguyễn Tiến Dũng 11/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
5 Trịnh Quang Dũng 28/11/2008 Đ Đ Đ Đ Đ
6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
7 Phan Bảo Hân 24/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
8 Trần Nguyễn Minh Hiếu 10/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
9 Nguyễn Đức Học 05/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
10 Nguyễn Quốc Huy 29/07/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
11 Lại Quang Khánh 19/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
12 Nguyễn Anh Khoa 10/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
13 Phạm Thị Lan 07/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
14 Vũ Ly Lê 04/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
15 Phan Thị Ái Linh 28/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
16 Vũ Thị Thùy Linh 20/10/2008 Đ Đ Đ Đ Đ
17 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
18 Hoàng Văn Minh 04/01/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
19 Phan Thị Thu Ngân 03/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
20 Võ Nguyên Ngọc 15/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/09/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
22 Nguyễn Thị Bích Nhật 01/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
23 Đào Thị Yến Nhi 03/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
24 Đỗ Thị Tuyết Nhi 24/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/07/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
26 Hà Võ Thành Phát 25/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
27 Trần Hữu Phong 02/02/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
28 Đỗ Đức Thịnh 31/05/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
29 Lê Văn Thông 16/03/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
30 Lê Thùy Trâm 01/12/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
31 Lê Văn Trung 06/06/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
32 Nguyễn Phạm Đức Trường 27/04/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
33 Nguyễn Anh Tuấn 08/02/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
34 Nguyễn Duy Việt 25/10/2009 Đ Đ Đ Đ Đ
35 Phan Thị Hoàng Yến 18/02/2009 Đ Đ Đ Đ Đ

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 35 35 35 35 35
% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%


